DANH SÁCH
NHỮNG BỆNH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MẮC PHẢI KHÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀO HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA LB NGA
I. CÁC BỆNH NỘI KHOA
1. Trong giai đoạn mắc các bệnh cấp tính 

2. Lao phổi và lao ngoài phổi trong giai đoạn phát bệnh
3. Bướu ác tính

4. Tất cả các bệnh nhiệt đới

5. Các bệnh tim mạch

- Chứng đau thắt ngực khi gắng sức và khi ở trạng thái nghỉ

- Từng bị nhồi máu cơ tim, tiếp đó gây chứng đau thắt ngực, suy tuần hoàn máu; rối loạn nhịp tim kịch phát, blốc nhĩ thất, phình tim, rối loạn nhịp tim toàn phần liên tục, chứng ngoại tâm thu tâm thất nhiều chỗ thường xuyên
- Nhồi máu cơ tim tái phát

- Phình hoặc những tổn thương động mạch chủ và các nhánh động mạch chủ

- Xơ vữa động mạch hoặc xơ hoá cơ tim gây ra suy tuần hoàn máu cấp đội 2 và 3, rối loạn nhịp tim toàn phần  kịch phát, chứng ngoại tâm thu tâm thất nhiều chỗ thường xuyên 

- Bệnh cao huyết áp giai đoạn 1, 2, 3;
- Rối loạn nhịp tim kịch phát thường xuyên (nhiều hơn 1 lần trong 2 tháng)
- Các dị tật ở tim do thấp: hở van hai lá, hở van hai lá và hẹp lỗ tâm thất nhĩ trái; phối hợp di tật van hai lá và động mạch chủ với rối loạn nhịp tim toàn phần; suy tim; to tim nặng với dấu hiệu phát hoạt bệnh thấp trong vòng 4 năm trở lại đây.

6. Các bệnh lan mô liên kết (viêm khớp dạng thấp, lao ban đỏ đối xứng, cứng bì hệ thống, viêm nút quanh động mạch, viêm da-cơ, và các bệnh khác)
7. Các bệnh hô hấp

- Bệnh hen, viêm phế quản dạng hen

- Kết hợp viêm phế quản mãn tính, tràn khí phổi, xơ phổi, bệnh giãn phế quản

- Áp-xe phổi
- Viêm phổi mãn tính
8. Các bệnh hệ tiêu hoá
- Loét miệng nôí thực quản trong giai đoạn phát bệnh hoặc thuyên giảm

- Viêm thực quản dạng sướt, dạng loét, dạng sước-loét trong giai đoạn phát bệnh hoặc thuyên giảm

- Túi thừa lớn thực quản
- Co thắt tâm vị

- Bệnh loét dạ dày và tá tràng trong giai đoạn phát bệnh hoặc thuyên giảm

- Túi thừa lớn dạ dày
- Viêm dạ dày, tá tràng dạng sướt

 - Pôlíp dạ dày và tá tràng

- Túi thừa lớn tá tràng

- Xơ gan 

- Viêm gan mãn tính trong giai đoạn phát bệnh 

- Viêm gan hột mãn tính 

- Bệnh sỏi túi mật, viêm túi mật sỏi

- Bệnh Wilson- Konovalov
- Mang kháng nguyên virus viêm gan B

- Bệnh nhiễm Hemoxiderin

- Tăng áp lực tĩnh mạch cửa ngoại gan
- Ung thư gan tiên phát và thứ phát (di căn)

- U gan lành tính

- Nhiễm ấu trùng Echinococcus, Opistorchus hay các ấu trùng gan khác
- Áp-xe gan

- Viêm ống mật cấp và mãn tính

- Tổn thương gan do rượu 

- Vàng da cơ giới

- Viêm tuyến tụy mãn tính kèm theo rối loạn chức năng nội và ngoại tiết
- Viêm ruột non mãn tính

- Viêm ruột kết mãn tính

- Viêm ruột kết loét không đặc biệt và bệnh Crôn
- U (pôlíp, bướu hình nhung mao và ung thư)

- Nứt hậu môn mãn tính kèm hội chứng đau

- Tình trạng sau phẫu thuật triệt để ung thư trực và đại tràng

9. Bệnh sỏi niệu

10.  Viêm tiểu cầu thận cấp và mãn tính

11.  Viêm bể thận kèm theo phát hiện có mủ và vi khuẩn trong nước tiểu
12.  Bệnh hệ thống vùng dưới đồi thị-tuyến yên

13.  Suy não trung tuyến- hội chứng Simmond, hội chứng Sheehan

14.  U tuyến yên với các triệu chứng lâm sàng

- To cực

- Chứng chảy sữa, vô kinh dai dẳng

- Tật lùn do bệnh lý tuyến yên

- Đái tháo nhạt trong giai đoạn mất bù

15. Đái tháo nhạt không do u bướu, trong giai đoạn mất bù
16. Bệnh lý tuyến thượng thận

1) U vỏ thượng thận  
- u corticosterom

- u androsterom

- u cortico-androsterom

- u cortico-esterom

- u aldosterom

b) u lớp não của tuyến thượng thận


- u ưa crôm

c) bệnh lý bẩm sinh vỏ thượng thận

- dạng mất muối

- dạng cao huyết áp

- trạng thái không bù trừ tái phát

- suy tuyến thượng thận mãn tính

17. Bệnh lý tuyến giáp

- u giáp tỏa lan

- u giáp hòn, u lành tuyến giáp

- u giáp hỗn hợp

- viêm tuyến giáp mãn tính

- thiểu năng tuyến giáp

18. Bệnh lý tuyến cận giáp

1) u và tăng sinh tuyến cận giáp với các triệu chứng lâm sàng:

- loạn dưỡng xương do tăng chức năng tuyến giáp

- sỏi thận

- bệnh loét dạ dày và tá tràng

b) suy tuyến cận giáp mãn tính

- sau phẫu thuật

- không rõ nguyên nhân

19. Tiểu đường

a) Típ 1

- không ổn định

- mất bù thường xuyên

- kèm theo các bệnh lý khác

b) Típ 2 với các bệnh lý kèm theo (viêm gan mãn tính, bệnh thiếu máu tim, viêm bể thận mãn tính và những bệnh khác)
c) Típ 1 và 2 với các biến chứng

- bệnh lý võng mạc do tiểu đường cấp 3 và 4

- bệnh lý nơron thần kinh

- bệnh lý cầu thận

20. U đảo Langerhans và chứng tăng Insulin chức năng

21. Tăng nguyên mô bào máu

- Bệnh bạch cầu cấp và mãn tính

- U limphôm Hodgskins và không Hodgskins
- Tăng hồng cầu

- Xơ tủy xương không rõ nguyên nhân

- Bệnh u tủy
- Macroglobulinemia Valdestrem

22. Thiếu máu

- Thiếu máu giảm hoặc không tái tạo

- Thiếu máu do tan hồng cầu

- Thiếu máu do bệnh lý đại hồng cầu
- Thiếu máu do tăng Sideroblast

- Thiếu máu do thiếu sắt

23. Tạng ưa chảy máu

- Bệnh ưa chảy máu

- Bệnh Villebrand

- Bệnh Verlhof

- Bệnh Glansman

- Bệnh Osler

- Viêm mao mạch chảy máu

24. Chứng mất bạch cầu hạt tái phát
25. Bệnh tích quá chất

26. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (SIDA)

II. CÁC BỆNH NGOẠI KHOA
1. Thoát vị:  đường trắng bụng, rốn, bẹn, đùi, hậu phẫu, và các vị trí khác; thoát vị hoành (ngoại trừ thoát vị tâm vị thực quản cấp độ 1 và 2)
2. Bệnh Girshprung

3. Ống biểu mô và nang xương cụt
4. Viêm ruột thừa mãn tính trong giai đoạn phát bệnh

5. Viêm nghẽn tĩnh mạch trong giai đoạn cấp tính hoặc thường xuyên tái phát, viêm tắc nội mạc động mạch.
6. Sa trực tràng

7. Loét dinh dưỡng

8. Trĩ kèm theo thường xuyên chảy máu, rò cận trực tràng

9. Lỗ rò tại ổ bụng

10. Nứt hậu môn mãn tính kèm theo hội chứng đau
11. Viêm quanh hậu môn mãn và cấp tính

12. Nang dạng da cận và hậu trực tràng

13. Cứng 2 hoặc nhiều hơn khớp xương lớn

14. Cắt cụt chân
15. Dị tật bẩm sinh hệ vận động cản trở chức năng tự vận động

16. Viêm xương - tủy
17.  Phì đại tuyến tiền liệt cấp độ II - III
III. CÁC BỆNH THẦN KINH VÀ TÂM THẦN
1. Rối loạn tuần hoàn não nhất thời không gây ra rối loạn thần kinh cục bộ
2. Di chứng của đột quỵ kèm theo rối loạn chức năng

3. Bệnh não do rối loạn tuần hoàn não gây rối loạn trí nhớ, tư duy và vận động

4. Thường xuyên tái phát viêm rễ thắt lưng – cùng mãn tính 

5.  Các bệnh mãn tính của hệ thận kinh ngoại gây  rối loạn chức năng vận động, cảm giác, dinh dưỡng, di chứng liệt dây thần kinh
6. Bệnh hệ thần kinh di truyền và tuần tiến

7.  Hội chứng liệt rung (Parkinson)
8. Xơ cứng tỏa lan

9. Tổn thương do nhiễm khuẩn hệ thần kinh kèm rối loạn chức năng nặng

10.  Rối loạn hệ mạch - thần kinh thực vật
11. Suy nhược thần kinh nặng

12. Hội chứng co giật (giật mãn tính, giật cơ)
13. Teo cơ tuần tiến

14. Di chứng sau chấn thương sọ não gây tổn thương nghiêm trọng

15. Suy nhược thần kinh với triệu chứng: dễ kích động, tâm lý bất ổn, giảm khả năng làm việc, mất ngủ

16. Các bệnh tâm thần

17.  Các loại nghiện thuốc (thuốc ngủ hoặc ma túy), nghiện rượu

18.  U hệ thần kinh trung ương

19. Động kinh

20. Liệt (mềm, co cứng) gây cản trở vận động 
IV. BỆNH TAI, MŨI, HỌNG
1. Giảm thính giác nặng, cản trở giao tiếp
2. U cứng hệ hô hấp

3. Thường xuyên tái phát viêm hạnh nhân mãn tính

4. Viêm tai giữa mủ, trong giai đoạn phát bệnh

5. Viêm tai giữa, trong giai đoạn ủ bệnh, kèm rách màng nhĩ khô

6. Rối loạn tiền đình: mất thăng bằng,  tổ hợp triệu chứng Minerovsky thường xuyên

7. Tật nói lắp nặng

8. Bệnh trĩ mũi rõ rệt
9. Pôlíp xoang mũi

10. Viêm xoang có mủ

11. Chứng câm

12. U lành và ác tính tai, mũi, họng 

V. CÁC BỆNH MẮT
1. Thị lực giảm dưới 0,3 ở mỗi mắt với sự điều hoà không quá 6 điốp (có tính đến chuyên ngành)

2. Cận thị nặng (12-15 điốp) với đáy mắt bình thường

3. Các bệnh cấp tính và bán cấp tính ở kết mạc và giác mạc, giảm thị lực dưới 0,3 sau khi mắc các bệnh về mắt

4. Đau mắt hột, viêm kết mạc do adenovirus

5. Viêm mãn tính và teo dây thần  kinh thị giác

6. Thiên đầu thống: không bù và cận bù 

7. Viêm võng mạc nhiễm sắc tố

8. Ung thư ổ mắt, trong mắt... ác tính hoặc nghi là ác tính

9. Rối loạn thị giác màu, song thị giác (có tính đến chuyên ngành)

VI. CÁC BỆNH DA LIỄU VÀ HOA LIỄU
1. Bệnh lậu, giang mai

2. Nấm đầu và da

3. Nấm đo Trichophyton rosacerum, bệnh nấm biểu bì bàn chân giai đoạn phát bệnh
4. Nấm ăn sâu

5. Bệnh da truyền nhiễm (viêm mủ da, ghẻ)

6. Hemoderma
7. Saccom Kaposi

8. Bỏng rạ
9. Dạng bỏng rạ
10. Viêm da During
11. Bệnh vẩy nến lan rộng, сhứng đỏ da do vẩy nến, viêm khớp do vẩy nến
12. Bệnh vẩy cá dạng lan rộng

13. Lang ben đỏ da đầu Devergie
14. Eczêma lan rộng, thường xuyên tái phát, viêm dây thần kinh da 

15. Viêm da dị ứng lan rộng

16. Dạng toàn thân của các bệnh: viêm da-cơ, chứng cứng bì lan rộng, lao ban đỏ
17. Viêm mao mạch dị ứng mãn tính

18. U lồi nhọn

19. Bệnh phong, tất cả các giai đoạn

20. Tất cả các bệnh da - hoa liễu nhiệt đới

VII. CÁC BỆNH RĂNG-HÀM-MẶT
1. Viêm loét miệng mãn tính

2. Viêm miệng ap-tơ mãn tính

3. Chứng bạch sản niêm mạc miệng

4. Viêm xương - tủy xương hàm

5. Bệnh tiêu quanh răng kèm áp-xe

6. Viêm môi, viêm lưỡi, đau lưỡi, dịn cảm khoang miệng trong giai đoạn phát bệnh
VIII. CÁC BỆNH PHỤ KHOA
1. Viêm bộ phận sinh dục nữ trong giai đoạn phát bệnh, hoặc viêm mãn tính thường xuyên tái phát
2. Rối loạn chức năng buồng trứng, chảy máu tử cung do rối loạn chức năng

3. Đang mang thai

4. Các bệnh tiền u ở bộ phận sinh dục

5. U lành cơ tử cung

6. U buồng trứng

7. Các bệnh cổ tử cung (sướt, pôlíp, chứng bạch sản).
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